
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Xóm Ngang, Thôn 1, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

21/10/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TIẾN BẢO NGỌC 

0108951868

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

2. Xây dựng công trình điện 4221

3. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

4. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

5. Xây dựng công trình thủy 4291

6. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

7. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

8. Xây dựng nhà để ở
Chi tiết: Xây dựng tất cả các loại nhà để ở như: Nhà cho một 
hộ gia đình, Nhà cho nhiều gia đình, bao gồm cả các toà nhà 
cao tầng, Tu sửa và cải tạo các khu nhà ở đã tồn tại

4101

9. Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết: Xây dựng tất cả các loại nhà không để ở như: Nhà 
xưởng phục vụ sản xuất công nghiệp, nhà máy, xưởng lắp 
ráp...; Bệnh viện, trường học, nhà làm việc; Khách sạn, cửa 
hàng, nhà hàng, trung tâm thương mại; Nhà ga hàng không, 
Khu thể thao trong nhà; Bãi đỗ xe, bao gồm cả bãi đỗ xe ngầm; 
Kho chứa hàng; Nhà phục vụ mục đích tôn giáo, tín ngưỡng; 
Lắp ráp và ghép các cấu kiện xây dựng đúc sẵn tại hiện trường 
xây dựng;

4102

10. Xây dựng công trình đường sắt 4211

11. Xây dựng công trình đường bộ 4212

12. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

13. Lắp đặt hệ thống điện 4321

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TIẾN BẢO NGỌC 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TIEN BAO NGOC CONSTRUCTION 
COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: TIEN BAO NGOC CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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14. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: -Thang máy, thang cuốn,
- Cửa cuốn, cửa tự động,
- Dây dẫn chống sét,
- Hệ thống hút bụi,
- Hệ thống âm thanh,
- Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.

4329

15. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: - Trát vữa bên trong và bên ngoài các công trình nhà 
và công trình xây dựng khác, bao gồm các nguyên liệu đánh 
bóng,
- Lắp đặt cửa ra vào (loại trừ cửa tự động và cửa cuốn), cửa sổ, 
khung cửa ra vào, khung cửa sổ bằng gỗ hoặc bằng những vật 
liệu khác,
- Lắp đặt thiết bị, đồ dùng nhà bếp, cầu thang và những hoạt 
động tương tự,
- Lắp đặt thiết bị nội thất,
- Hoạt động hoàn thiện bên trong công trình như: Làm trần, ốp 
thạch cao, ốp gỗ tường, hoặc vách ngăn di chuyển được...
- Xếp, lợp, treo hoặc lắp đặt trong các toà nhà hoặc các công 
trình khác như:
Lát sàn hoặc tường bằng gạch, bê tông, đá xẻ, gạch gốm; Lót 
ván sàn và các loại phủ sàn bằng gỗ khác; Thảm và tấm phủ 
sơn lót sàn, bao gồm bằng cao su và nhựa; Lát sàn hoặc ốp 
tường bằng gạch không nung, đá hoa, đá hoa cương (granit), 
đá phiến...; Giấy dán tường,
- Sơn bên ngoài và bên trong công trình nhà,
- Sơn các kết cấu công trình dân dụng,
- Lắp gương, kính,
- Làm sạch các toà nhà mới sau xây dựng,
-Các công việc hoàn thiện nhà khác,
- Lắp đặt nội thất các cửa hàng, nhà di động, thuyền...

4330(Chính)

16. Phá dỡ 4311

17. Chuẩn bị mặt bằng 4312

18. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiêt:  Xây dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc,
Các công việc về chống ẩm và chống thấm nước,
Chống ẩm các toà nhà,
Lắp dựng các kết cấu thép không thể sản xuất nguyên khối,
Uốn thép,
Xây gạch và đặt đá,
Lợp mái các công trình nhà để ở,
Lắp dựng và dỡ bỏ cốp pha, giàn giáo, loại trừ hoạt động thuê 
cốp pha, giàn giáo,
Lắp dựng ống khói và lò sấy công nghiệp,

4390
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19. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa,
(Loại trừ đấu giá) 

4610

20. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Hoạt động tư vấn đầu tư;
- Các dịch vụ ủy thác, giám sát trên cơ sở phí và hợp đồng.
(Loại trừ ủy thác đầu tư tài chính, mua, bán, nắm giữ chứng 
khoán)

6619

21. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết
bị khác dùng trong mạch điện)
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

22. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép
(Loại trừ vàng miếng)

4662

23. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
Bán buôn xi măng
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
Bán buôn kính xây dựng
Bán buôn sơn, vécni
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh

4663

24. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

25. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

4791

26. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

27. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Dịch vụ thiết kế đồ thị;
-Hoạt động trang trí nội thất.

7410
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9.000.000.000 VNĐ

28. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không 
kèm người điều khiển
Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều 
khiển
Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) 
không kèm người điều khiển

7730

29. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 001093002579

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Ngang, Thôn 1, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm Ngang, Thôn 1, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

ĐỖ VĂN TIẾN Nam
08/05/1993 Kinh Việt Nam

22/09/2014 Cục cảnh sát ĐKQL  cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001093002579
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Ngang, Thôn 1, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm Ngang, Thôn 1, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ VĂN TIẾN Nam

08/05/1993 Kinh Việt Nam

22/09/2014 Cục cảnh sát ĐKQL  cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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